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Nếu trộn lẫn lại sẽ là rác, nếu phân loại ra sẽ là tài nguyên, xin hãy hợp tác trong việc phân loại rác và thu gom rác.Nếu trộn lẫn lại sẽ là rác, nếu phân loại ra sẽ là tài nguyên, xin hãy hợp tác trong việc phân loại rác và thu gom rác.
●Rác đốt được và rác chôn lấp hãy bỏ vào “túi chỉ định của thành phố Niimi” và hãy ghi tên trước khi vứt bỏ.
●Hãy bỏ vật liệu tái chế vào 'túi trong suốt' dưới 45L và ghi tên trước khi vứt bỏ.
   (Không được sử dụng túi bán trong suốt hoặc túi ni lông từ cửa hàng.)
●Buộc kín miệng túi lại, vứt trước 8 giờ sáng của ngày thu gom, hãy vứt rác tại điểm tập kết đã được quy định.

Những vật không thể 
thu gom hoặc xử lý

Túi chỉ định của thành phố Niimi (Chữ đỏ)
Túi trong suốt (Không được sử dụng túi ni lông từ cửa hang)

Nơi liên hệ : Phòng Môi trường  TEL(0867) 72-6124 Trong trường hợp mang đến trực tiếp (Rác cháy được) Trung tâm tái chế rác thải         TEL(0867)72-2971
(Rác chôn lấp, Rác cồng kềnh) Trung tâm xử lý  TEL(0867)96-3788

Bạn cũng có thể dễ dàng tìm kiếm
Trên Line chính thức của thành phố Niimi!
Hãy kết bạn với chúng tôi nhé!

Phân loạiVí dụ : Nước ép, rượu, đồ hộp, 
bánh kẹo, các loại rong biển, v.v.

*Hãy sử dụng hết chất lỏng bên trong.
*Nếu có vật liệu không phải kim loại, 
hãy vứt vào rác chôn lấp

*Những đồ đã bị vỡ hãy gói lại bằng giấy 
báo rồi bỏ vào túi.

*Hãy sử dụng 
hết chất lỏng 
bên trong. *Nắp kim loại, pin khô và pin lithium-ion, hãy chia nhỏ vào túi nhỏ trước khi cho vào túi chỉ định.

*Can 18 lít là kim loại

●Tã giấy
Lấy chất thải ra.

●Dầu Tempura
Hãy thấm vào giấy 
hoặc vải rồi sau đó 
bỏ vào túi

●Mảnh cây
Chiều dài dưới 50cm
Đường kính tiêu chuẩn 
dưới 5cm

●Can nhựa
Rút hết hoàn 
toàn dầu hỏa.。

●Rèm
Cắt hoặc bẻ 
gấp cây lại 
sao cho chiều 
dài dưới 50cm

●Lon đựng đồ uống, thực phẩm và dầu ăn. 
●Lon nhôm ●Lon sắt

◦Chai bia và chai 1,800 ml, nếu được hãy cố 
gắng mang trả lại cửa hàng nơi bạn đã mua.
◦Chai vỡ, chai dầu ăn, chai mỹ phẩm và chai 

không thể làm sạch, hãy vứt vào rác chôn 
lấp

◦Các lon thực phẩm đóng 
hộp có ghi nhãn sắt hoặc 
nhôm trên nắp hoặc 
thân, vì vậy hãy phân loại 
chúng theo từng loại.

◦Hãy cố gắng loại bỏ phần 
bằng gỗ, vải, nhựa càng 
nhiều càng tốt.
◦Hãy sử dụng hết xịt trong 

lon xịt, sau đó mở lỗ ở nơi 
không có lửa và vứt bỏ.

●Chai rỗng dùng cho đồ 
uống và thực phẩm

●Chai trong 
suốt không 
màu

●Dao
●Lon dầu nhiên 

liệu và lon sơn
●Móc treo 

quần áo bằng 
kim loại
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●Ô dù 
(Phần khung 
của ô dù)

●Vải

●Chai màu 
nâu

●Chai thủy 
tinh có màu 
khác.

●Kim loại khác ngoài lon rỗng 
đựng đồ uống và thực phẩm

●Nồi, Ấm đun nước, 
Chảo chiên

●Chai nhựa (Chai dùng cho đồ uống, Rượu, Và gia vị)

●Những vật có ký hiệu 'プラマーク'

●Giấy báo *Hãy buộc lại bằng dây và vứt bỏ.
●Tạp chí, Giấy vụn
●Thùng giấy cát tông
●Hộp giấy

●Rác lớn như đồ nội thất, thiết bị điện gia dụng, v.v.

◦Những vật không thể làm 
sạch, hãy vứt vào rác cháy 
được.

◦Những vật không bị bẩn và không còn gì bên trong, có kích thước dưới 50 cm
◦Những vật không thể làm sạch dầu mỡ, hãy vứt vào rác cháy được.
◦Những vật có nguy cơ cháy nổ, gây thương tích như bật lửa hay kim tiêm sẽ 

không được thu gom.

●Thủy tinh ●Nắp bằng 
kim loại

Bật lửa gas, chăn điện, bình 
giữ nhiệt, dây điện nối dài

●Đồ gốm sứ ●Thiết bị điện nhỏ●Chai dầu 
bằng thủy tinh
Lọ mỹ phẩm

●Pin, Đèn huỳnh 
quang, Bóng đèn

Ví dụ
●Sưởi

●Bếp ga ●Lò vi sóng●Xe đạp
●ふとん●Chăn nệm

(Những vật không thể cho vào túi)

*Hãy dán băng cách điện lên pin lithium-ion để 
ngăn ngừa cháy nổ trước khi vứt bỏ.

*Nếu có thể hãy sử dụng các dịch vụ thu gom 
của của các cửa hàng bán đồ điện gia dụng.

●Lọ thuốc bằng 
thủy tinh
Những loại 
không dùng 
để uống 
(thuốc bôi, dung 
dịch sát khuẩn)

(Cũng bao gồm cả 
chai thuốc uống)

※雨の日は、透明な袋に入れて出してください。*Vào những ngày mưa, hãy cho vào túi 
trong suốt trước khi vứt bỏ.

*Hãy buộc lại bằng 
dây hoặc cho vào 
túi trong suốt 
trước khi vứt bỏ.

①Hãy rửa sạch bên trong và để khô hoàn toàn.
②Nắp và nhãn hãy vứt vào rác nhựa.

③Hãy gỡ bỏ nhãn và tem.
④Có thể nghiền(bóp) nhỏ lại cũng không sao.

Cái dấu này là dấu 
làm mốc

Phân loại theo màu của phần miệng chai

◦Chỉ các sản phẩm bằng vải. Len, sản phẩm 
da, bông (cotton), chăn, mền, v.v. là rác 
cháy được.

◦Thảm, thảm trải nền nhà là rác cỡ lớn, rèm 
cửa và vải trải giường là rác cháy được.

Gương

【Quy trình thu gom rác】
① Đăng ký (qua điện thoại hoặc tại quầy) → ② Nhận cuộc gọi từ trung tâm xử lý để xác định ngày thu gom. 
→ ③ Vào ngày thu gom đã chỉ định, hãy mang rác cỡ lớn đến địa điểm quy định.

【Cách thức thanh toán phí thu gom】 (Vui lòng thanh toán bằng một trong các phương thức sau.)
○Mua phiếu xử lý tại tòa thị chính, văn phòng chi nhánh, trung tâm cộng đồng hoặc bưu điện (trừ một số bưu điện) và dán lên rác cỡ lớn.
○Thanh toán bằng tiền mặt vào ngày thu gom đã chỉ định.

Về việc thu gom rác cỡ lớn theo hình thức 'thu gom tại nhà':
《Đăng ký, phí và các thông tin khác》 Liên hệ với trung tâm xử lý  TEL（0867）96-3788

●Túi xách bằng da
●Túi sưởi dùng 1 lần
●Bật lửa dùng một lần
●Băng cát sét
●Thùng nhôm
●Rác thải y tế

①Hãy rửa sạch sẽ bên trong.
②Hãy phân loại theo màu 

của phần 'miệng chai',sau 
đó cho vào túi và vứt bỏ.

●Lon xịt

*Cách phân biệt lon nhôm và lon sắt.
  ①Xác nhận bằng ký hiệu in trên lon
  ②Nếu bị nam châm hút, đó là lon sắt 

●Máy giặt
●Tủ lạnh, Tủ đông●TV●Máy điều hòa

●Máy sấy quần áo

(Rút hết hoàn 
toàn dầu hỏa.)

●Rác nhà bếp
Hãy để thật khô ráo.

○Hãy sử dụng dịch vụ thu gom tự nguyện của các cửa hàng điện máy để xử lý máy tính và điện thoại di động nếu có thể.

●Máy tính gia đình
①Thu gom qua dịch vụ giao hàng
URL：https://www.renet.jp/
TEL：0570-085-800(10:00～17:00)
・Phí thu gom cho một hộp bao gồm 

cả máy tính chính là miễn phí
②Thu gom tự nguyện bởi nhà sản xuất
*Nếu không biết nhà sản xuất
vui lòng liên hệ với tổ chức dưới đây:
Hiệp hội Thúc đẩy 3R cho Máy tính　
　TEL：03-5282-7685　
*Thứ 2 ～ Thứ 6 (Ngoại trừ kỳ nghỉ lễ 

cuối năm, đầu năm và các ngày lễ)　
Tiếp nhận: 9:00～12:00, 13:00～17:00

Các vật phẩm sau đây không thể thu gom hoặc xử lý. Vui lòng tham khảo cửa hàng bán lẻ hoặc đơn vị xử lý chất thải để được hỗ trợ.
●Các thiết bị thuộc đối tượng của Luật tái chế đồ điện gia dụng

●Những vật không thể xử lý
❶Các loại thuốc nổ, bình gas và những vật có nguy cơ phát nổ 
❷Các loại hóa chất như chất độc, thuốc trừ sâu, hóa chất nguy hiểm và các thùng chứa các chất đó
❸Lốp xe, Phụ tùng ô tô, Bình cứu hỏa, Pin, tấm pin mặt trời, Bình nước nóng năng lượng 

mặt trời, Nồi hơi, Máy coppy
❹Gạch block, gạch, bê tông vụn, ngói, gỗ phế liệu cỡ lớn
❺Thiết bị nông nghiệp, Vật liệu dùng trong nông nghiệp 

(Màng phủ nông nghiệp, Tấm chắn luống, Màng nilon nhà kính, Khay đựng mầm)

❻Chất thải công nghiệp 
(Phế liệu xây dựng, Palet)
❼Một lượng lớn sơn và màu vẽ 
❽Dầu thải như dầu ô tô, dầu hỏa
❾Các vật phẩm khác mà khó xử lý tại các cơ 

sở của thành phố

●Phương pháp xử lý điều hòa, tivi, tủ 
lạnh, máy giặt và máy sấy quần áo
○Trong trường hợp mua mới thay thế

　・Cửa hàng nơi bạn mua có thể thu nhận lại.

○Trong trường hợp chỉ vứt bỏ

　・Nếu bạn biết cửa hàng nơi đã mua, có 

thể cửa hàng đó sẽ thu nhận lại.

　・Nếu bạn không biết cửa hàng nơi đã 

mua hoặc cửa hàng không còn hoạt động, 

vui lòng liên hệ với đơn vị xử lý chất thải.

※新見市指定袋に入るものは、可燃ごみ、埋立ごみとしてお出しいただけます。*Những vật có thể cho vào túi chỉ định của thành phố Niimi sẽ được vứt vào rác cháy được hoặc rác chôn lấp.

*Rác thải y tế có chứa kim tiêm, hãy đem đến cơ sở y tế mà 
bạn thường xuyên lui tới để họ thu gom.

(Chỉ những thiết bị điện có kích thước 
vừa vặn với túi mới được chấp nhận)

Ví dụ : Hộp trứng, Khay đựng màu trắng, Hộp cơm
Túi đụng bánh kẹo
Xốp (Dưới 50cm)
Chai đựng chất tẩy rửa, chai đựng dầu gội.
Nắp – vỏ chai nhựa

●Những vật chỉ làm từ nhựa (không có ký hiệu 'プラマーク')
Ví dụ : Muỗng(thìa), Dĩa(nĩa)

Bàn chải đánh rang, Màng 
bọc thực phẩm
CD, DVD, BD (bao gồm cả vỏ)
Chất việc chống sốc

①Hãy rửa sạch sẽ bên trong.
②Hãy phân loại thành lon sắt và lon 

nhôm, rồi cho vào túi trước khi vứt bỏ.

Jimoty là dịch vụ giúp bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng đăng các món đồ không cần 
thiết và tìm người nhận tại địa phương.
・Giao dịch có thể hoàn thành trong cùng ngày, nhanh nhất là ngay trong ngày.
・Việc đăng ký thành viên và đăng bán không tốn bất kỳ phí nào, tất cả đều miễn phí.
1. Chụp ảnh món 

đồ và đăng lên!
4. Gửi lời cảm ơn đến người 

nhận và hoàn tất giao dịch!
3. Giao món đồ và 

hoàn thành giao dịch...
2. Khi có yêu cầu, 

hãy sắp xếp lịch trình.

Hãy tái sử dụng những đồ vật cỡ lớn còn có thể sử dụng được!


